
 

 

 

N hận Κ˛t của giáo ≡μłn 

……….……….……….……….……….……….……….……….……….………..……….………….……….……. 
 

 
1. Điền các từ ngữ cho sẵn dưới đây sao cho thích 

hợp với số thứ tự gắn với từng hình ảnh trong bức 

tranh. 

 

 

 

 

1. …………………………………………………... 2. …………………………………………………... 

3. …………………………………………………... 4. …………………………………………………... 

 

Thực hành 

tết tóc đưa cho em quả bóng em trai 



 2. Dựa vào bức tranh trên, em hãy viết câu có một 

trong bốn từ ngữ trên. 

M: Mẹ tết tóc cho con. 

 

 

 
Đố em 

Quả gì sắc đỏ 

Đốt đuốc rực trời 

Bà hái nấu xôi?  

(Là quả gì?) …………………. 

 

Đố em biết được 

Bông gì vàng tươi 

Gọi ngày Tết đến? 

(Là hoa gì?) …………………. 

 

 

 

 

1. Đọc các tiếng có vần uôc, ươc, ươi, iêt. 

2. Hãy cho biết tên quả và hoa được câu đố nhắc tới. 

3. Nói câu có từ ngữ em vừa tìm được. 

 



 
Chép bốn dòng thơ đầu bài Khúc nhạc ban mai 

(SGK,tr.185). (chữ cỡ nhỏ) 

 

 

 
Hãy cho biết các bạn nhỏ đang vẽ cái gì, con 

gì? 

- …………………………………………………….. 

- …………………………………………………….. 

- …………………………………………………….. 
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